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               Họ và tên: .................................................................   Lớp: ................
I) ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP:  ( Thời gian 20 phút - 5 điểm)

Bài đọc: NHỮNG TRANG SÁCH ĐẦU TIÊN

Ngoài những buổi lên lớp, về nhà Cung rất chăm đọc sách, chẳng bao lâu Cung đã đọc hết sách dành cho người lớn như: “Tứ Thư”, “Ngũ kinh”. Những trang sách của các bậc tiền bối đã giúp cho Nguyễn Sinh Cung hiểu được nhiều điều.

Bên cạnh những lời dạy của cổ nhân trong kinh thư, có lẽ còn có những trang sách từ cuộc đời hiện tại đầy xót đau trên quê hương đã dạy Nguyễn Sinh Cung biết phải làm gì và bài học làm người có ích mà Nguyễn Sinh Cung đã nhận thấy để tự răn mình là: Trong lúc quê hương đất nước đang rên xiết bởi gông xiềng nô lệ, thì một đấng nam nhi không thể lấy văn chương làm con đường tiến thân, không nên chỉ biết lo cuộc sống của riêng mình.

Vậy là trong tâm trí của cậu bé Làng Sen đã sớm xuất hiện tình yêu quê hương, để từ đó hình thành tình yêu Tổ quốc.

                                                                                                     Trần Viết Lưu

Câu 1: Đọc thầm bài đọc trên rồi khoanh vào chữ  cái trư​ớc câu trả lời đúng nhất ở mỗi câu sau:

a) Chi tiết nào trong bài cho ta biết Nguyễn Sinh Cung rất ham học:
A. Những trang sách của các bậc tiền bối đã giúp cho Nguyễn Sinh Cung hiểu được nhiều điều.

B. Nguyễn Sinh Cung còn học từ cuộc sống, từ người thân…

C. Ngoài những buổi lên lớp, về nhà Cung rất chăm đọc sách. chẳng bao lâu Cung đã đọc hết sách dành cho người lớn như: “Tứ Thư”, “Ngũ kinh”

b) Ngoài việc học trên lớp, học sách người lớn, Nguyễn Sinh Cung còn học ở đâu?:
A. Học từ cuộc sống thiên nhiên.

B. Học từ cuộc đời hiện tại đầy xót đau trên quê hương.

C. Học từ  người thân như bố, mẹ…

c) Nhân vật Nguyễn Sinh Cung trong câu chuyện là ai?

A. Anh Kim Đồng.

B. Lê Quí Đôn. 

C. Bác Hồ.

d) Dòng nào dưới đây là nhóm các từ đồng nghĩa ?

A. lung linh , long lanh , lóng lánh, lấp loáng , lấp lánh.

B. vắng vẻ , hiu quạnh, hiu hắt, vắng ngắt , lung linh.

C. bao la, mênh mông, thênh thang , bát ngát, lấp lánh.

Câu 2:  Trong lúc quê hương đất nước đang rên xiết bởi gông xiềng nô lệ, Nguyễn Sinh Cung đã tự răn mình điều gì?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 3: Từ “thu” trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc, từ “thu” trong câu nào được dùng với nghĩa chuyển?

a. Hội nghị đã thu được kết quả tốt đẹp.
b. Cô bé ngồi thu lại một góc.

c. Mùa thu, tiết trời mát mẻ.

d. Vụ mùa này, gia đình bác An bội thu.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Câu 4: Em hãy tìm một từ đồng nghĩa, một từ trái nghĩa với từ “mênh mông” và đặt câu với mỗi từ vừa tìm được. (mỗi từ đặt 1 câu)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
II) ĐỌC THÀNH TIẾNG:  ( 5 điểm)   

       ( Yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm bài đọc, mỗi em đọc không quá 2 phút)

	Giáo viên chấm thi

Kí và ghi rõ họ tên)
	Giáo viên coi thi

(Kí và ghi rõ họ tên)
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	    ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 5 
(PHẦN KIỂM TRA VIẾT) 

Năm học 2011 - 2012
(Ngày 04/11/2011)


ĐỀ BÀI

I. Chính tả : (5 điểm) 
Thời gian  15 phút.


Bài viết: Mùa nước nổi
     Hồi nhỏ, mỗi khi đến mùa nước nổi, tôi thích nhất là được cùng mấy đứa nhỏ trong xóm bơi xuồng đi bẻ cà na, đi câu cá hay đi hái điên điển, rau muống… Đó có thể coi là những ngày hè của bọn tôi bởi vì quê tôi nhà trường hay cho học sinh nghỉ vào mùa lũ. Suốt ngày trong đồng, nhiều khi tay chân bị nước ăn lở loét hết nhưng bọn tôi vẫn thấy  vui, không đứa nào chịu ở nhà. Tháng nước mà, ở nhà buồn chết!  
                                                                                                      (Trương Chí Hùng )

II. Tập làm văn: ( 5 điểm)   Thời gian làm bài 25 phút

        Học sinh chọn một trong hai đề sau:


Đề 1: Hãy tả ngôi trường thân yêu mà em đã gắn bó trong nhiều năm qua. 

Đề 2: Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp (cánh đồng lúa, dòng sông, đêm trăng ...). Em hãy tả lại một cảnh đẹp mà em thích nhất.

_____________________Hết___________________
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	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ I
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A. Bài đọc:

- Yêu cầu học sinh bốc thăm và đọc thành tiếng một đoạn trong số các bài sau, trả lời một câu hỏi nội dung bài do giáo viên nêu: 

1- Một chuyên gia máy xúc   (TV 5 – tập 1 trang 45)
- HS đọc đoạn: 2 “Chiếc máy xúc của tôi……….giản dị, thân mật”
- Câu hỏi: Dáng vẻ của A-lếch-xây có gì đặc biệt khiến anh Thủy chú ý?
- Gợi  ý trả lời: Một người ngoại quốc cao lớn, mái tóc vàng óng ửng lên như một mảng nắng, bộ quần áo xanh màu công nhân, thân hình chắc và khỏe, khuôn mặt to chất phác.)
2- Bài: “Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai” (trang 54)

- HS đọc đoạn: 1+2  “Từ đầu………….dân chủ nào ?”

- Câu hỏi: Dưới chế độ A-pác- thai , người  da  đen bị đối xử như thế nào?

- Gợi  ý trả lời: Họ bị đối xử bất công, phải làm việc nặng nhọc,bẩn thỉu, hưởng mức lương thấp, sống, chữa bệnh, đi học ở khu riêng, không được hưởng một chút tự do, dân chủ nào.
3- Những người bạn tốt ( TV 5- tập 1 – trang 64)

- HS đọc đoạn 1 “ Từ đầu………….. đất liền”

- Câu hỏi : Vì sao nghệ sĩ A-ri-ôn phải nhảy xuống biển? 

- Gợi  ý trả lời: Vì đoàn thủy thủ trên chiếc tàu chở ông nổi lòng tham, cướp hết tặng vật và đòi giết ông.
4- Trước cổng trời   ( TV 5- tập 1 – trang 80)

- HS đọc cả bài thơ.

- Câu hỏi: Điều gì đã khiến cho cánh rừng sương giá như ấm lên?

- Gợi  ý trả lời: .

5- Cái gì quý nhất    (TV 5- tập 1 – trang 85)

- HS đọc từ :   ‘Cuộc tranh luận ... vô vị mà thôi.”

- Câu hỏi : Vì sao thầy giáo cho rằng người lao động mới là quý nhất ?

- Gợi  ý trả lời: Vì vàng bạc, lúa gạo, thì giờ đều quý nhưng phải có những người lao động để làm ra những thứ đó thì mới có. Vì vậy người lao động mới là quý nhất. 

B. Biểu điểm chấm:
	1. Đọc đúng tiếng, đúng từ.
	............/1đ

	2. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa
	…......../1đ

	3. Giọng đọc phù hợp với nội dung.
	…......../1đ

	4. Tốc độ đọc đạt yêu cầu khoảng  100 tiếng / 1 phút
	..…....../1đ

	5. Trả lời đúng ý câu hỏi do giáo viên nêu
	…......../1đ

	CỘNG
	.......      5 đ


Lưu ý:  Khi đánh giá cho điểm GV cần:

· Căn cứ mức độ đọc của học sinh.
· Căn cứ mức độ trả lời câu hỏi của học sinh, không nhất thiết đúng hệt như gợi ý. 
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2011 - 2012
MÔN: TIẾNG VIẾT LỚP 5

A- PHẦN ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP  (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi ý được 0,5 điểm

a)  ý C                                              b)  ý B

c)  ý C                                              d)  ý A
Câu 2: (1 điểm) Nguyễn Sinh Cung đã tự răn mình là: một đấng nam nhi không thể lấy văn chương làm con đường tiến thân, không nên chỉ biết lo cuộc sống của riêng mình.

Câu 3: (1 điểm) 

- Từ “thu” trong câu d được dùng với nghĩa gốc.  (0,5 điểm)
- Từ “thu” trong câu a, b được dùng với nghĩa chuyển. (0,5 điểm)
Câu 5: (1 điểm)

· Tìm đúng mỗi từ: 0,25 điểm

· Đặt đúng mỗi câu: 0,25 điểm.
B- PHẦN KT VIẾT
I) Chính tả: (5 điểm)

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng; trình bày đúng, sạch, đẹp: điểm.

- Hai lỗi chính tả trong bài viết ( sai, lẫn phụ âm đầu hoặc vần, dấu thanh, lỗi viết hoa...) trừ  1 điểm.

- L​ưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, trình bày bẩn: bị trừ không quá 0,5 điểm toàn bài.

II) TẬP LÀM VĂN (5 điểm)

- Mở bài: 0,5 điểm

- Thân bài: Tả đúng theo yêu cầu của đề bài. Câu văn dùng từ chính xác, có hình ảnh, có cảm xúc, không sai ngữ pháp, chữ viết không mắc lỗi chính tả, rõ ràng, sạch sẽ. (4 điểm)
- Kết luận: 0,5 điểm.
 (Tuú theo møc ®é sai sãt vÒ ý, vÒ diÔn ®¹t, vÒ ch÷ viÕt, tr×nh bµy mµ GV cã thÓ cho c¸c møc ®iÓm cho phï hîp: 4,5 – 4 - 3,5 – 3 - 2,5 – 2 - 1,5 – 1 - 0,5)
Đ:


V:


C:











